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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP25/02/2002MyNguyễn Thị Hạ5082004831

HP20/01/2002NgânLý Thị Thanh5072005722

HP08/11/2002NghĩaNguyễn Khắc Trung5012006183

HP21/10/2001NhânThái Thành5012006434

HP14/10/2002PhátHuỳnh Tấn5072006255

HP11/09/2002PhúCao Nguyễn Gia5012006166

HP07/10/2002PhươngLý Lệ5012006697

HP08/08/2002QuânTrần Hoàng5022004878

HP10/03/2002QuangPhạm Nguyễn Tiến5012006589

HP28/04/2000TâmNguyễn Thành50120055110

HP18/08/1997ThạchLê Hải50820066711

HP06/03/2002ThắngPhạm Đức50120063112

HP14/11/2002ThanhVõ Đình51020052113

HP30/11/2002ThànhLa Trung50120063214

HP27/04/2000ThiênNguyễn Văn50720051215

HP29/07/2000ThịnhLê Đức51020062716

HP10/05/2002TràPhạm Thanh51020056417

HP12/07/2002TrâmĐinh Thị Bích50820056218

HP09/02/2002TrânNguyễn Thị Huỳnh50120059519

HP10/04/1999TríLê Hoàng Minh50520062020

HP12/07/1999TrúcNguyễn Thị Thanh50920058321

HP06/04/2002TrungBùi Văn50920045922

HP20/07/2002TrungNguyễn Quốc51020062923

HP24/04/1998TrungTrần Xuân50120064424

HP20/02/2000TuấnHỏa Minh50120060125

HP20/12/2002TuấnMai Anh50720059226

HP24/07/2002TuyếtBùi Thị Kim50820050027

HP28/12/2001ViệtNguyễn Thế50120032028

HP25/11/2002VinhNguyễn Phan Thành51020056729

HP16/11/2002VũNguyễn Tuấn51020047730

HP20/02/2002VyNguyễn Thị Bảo51020054931
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

31

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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